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TT Họ và tên Bí thư chi bộ 

1 Đặng Văn Hòa Bí thư Chi bộ Bản Váng, Đảng bộ xã Địa Linh, Đảng bộ huyện Ba Bể 

2 Triệu Thị Mản Bí thư Chi bộ Phiêng Phàng, Đảng bộ xã Yến Dương, Đảng bộ huyện Ba Bể 

3 Lý Nguyên Phượng Bí thư Chi bộ Nà Cọ, Đảng bộ xã Khang Ninh, Đảng bộ huyện Ba Bể 

4 Cao Đức Minh Bí thư Chi bộ Tiểu khu 4, Đảng bộ thị trấn Chợ Rã, Đảng bộ huyện Ba Bể 

5 Hoàng Văn Tâm Bí thư Chi bộ Bản Chán, Đảng bộ xã Đồng Phúc, Đảng bộ huyện Ba Bể 

6 Nông Thị Nết Bí thư Chi bộ Cốc Lót, Đảng bộ xã Hà Hiệu, Đảng bộ huyện Ba Bể 

7 Triệu Quốc Huy Bí thư Chi bộ Bản Pjàn, Đảng bộ xã Quảng Khê, Đảng bộ huyện Ba Bể 

8 Triệu Văn Thức Bí thư Chi bộ Pác Phai, Đảng bộ xã Thượng Giáo, Đảng bộ huyện Ba Bể 

9 Hoàng Thị Hoa Bí thư Chi bộ Bản Luộc, Đảng bộ xã Phúc Lộc, Đảng bộ huyện Ba Bể 

10 Triệu Văn Hùng Bí thư Chi bộ Bản Cám, Đảng bộ xã Cao Thượng, Đảng bộ huyện Ba Bể 

11 Hứa Đức Giáp Bí thư Chi bộ Pác Ngòi, Đảng bộ xã Nam Mẫu, Đảng bộ huyện Ba Bể 

12 Nông Trung Thông Bí thư Chi bộ Nà Phầy, Đảng bộ xã Chu Hương, Đảng bộ huyện Ba Bể 

13 Nguyễn Thị Tiếp Bí thư Chi bộ Bản Luông, Đảng bộ xã Mỹ Thanh, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

14 Dương Văn Tình Bí thư Chi bộ Đon Bây, Đảng bộ xã Vi Hương, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

15 Triệu Quốc Hoàn Bí thư Chi bộ Chiến Thắng, Đảng bộ thị trấn Phủ Thông, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

16 Dương Thị Anh Bí thư Chi bộ Trường THCS, Đảng bộ xã Quân Hà, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

17 Hoàng Thị Siên Bí thư Chi bộ Đon Quản, Đảng bộ xã Vũ Muộn, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

18 Chu Văn Hanh Bí thư Chi bộ Nà Sang, Đảng bộ xã Vi Hương, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

19 Triệu Quốc Huy Bí thư Chi bộ Nà Phát, Đảng bộ xã Tân Tú, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

20 Trần Văn Đức Bí thư Chi bộ Ngoàn, Đảng bộ xã Nguyên Phúc, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

21 Hoàng Thị Tuyết Bí thư Chi bộ Nà Chuông, Đảng bộ xã Lục Bình, Đảng bộ huyện Bạch Thông 

22 Nông Thị Biệt Bí thư Chi bộ 6, Đảng bộ phường Xuất Hóa, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn 

23 Hà Thị Phần Bí thư Chi bộ 12, Đảng bộ phường Nguyễn Thị Minh Khai, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn 

24 Hoàng Thị Sinh Bí thư Chi bộ Khuổi Chang, Đảng bộ xã Nông Thượng, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn 

25 Ma Hồng Nhì Bí thư Chi bộ Bản Pẻn, Đảng bộ xã Dương Quang, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn 

26 Hà Thị Thắm Bí thư Chi bộ 7, Đảng bộ phường Sông Cầu, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn 

27 Dương Thị Xuân Bí thư Chi bộ 9A, Đảng bộ phường Đức Xuân, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn 

28 Nguyễn Văn Viết Bí thư Chi bộ 9, Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn 

29 Bùi Ngọc Lai Bí thư Chi bộ Giao Lâm, Đảng bộ phường Huyền Tụng, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn 

30 Mai Vĩnh Phú Bí thư Chi bộ Ủm Đon, Đảng bộ xã Yên Mỹ, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

31 Phạm Thanh Tùng Bí thư Chi bộ Bằng Viễn 2, Đảng bộ xã Phương Viên, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

32 Ma Thị Vàng Bí thư Chi bộ Pác Toong, Đảng bộ xã Yên Phong, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 
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33 Hoàng Thị Hoa Bí thư Chi bộ Nà Pài, Đảng bộ xã Bằng Phúc, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

34 Sằm Phương Nái Bí thư Chi bộ Nà Bản - Cốc Slông, Đảng bộ xã Xuân Lạc, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

35 Dương Văn Tu Bí thư chi bộ Khuổi Sáp, Đảng bộ xã Xuân Lạc, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

36 Đặng Tiến Triều Bí thư Chi bộ Bản Lồm - Lũng Noong, Đảng bộ xã Nam Cường, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

37 Vũ Viết Thắng Bí thư Chi bộ Phai Điểng, Đảng bộ xã Tân Lập, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

38 Hứa Tiến Lô Bí thư Chi bộ Nà Khằn, Đảng bộ xã Nghĩa Tá, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

39 Tràng Thị Yến Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ thị trấn Bằng Lũng, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

40 Hoàng Việt Hữu Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ thị trấn Bằng Lũng, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

41 Ma Văn Thắng Bí thư Chi bộ Pác Cộp, Đảng bộ xã Yên Thượng, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

42 Vương Thị Dung Bí thư Chi bộ Bản Cáu, Đảng bộ xã Đồng Thắng, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

43 Nông Thị Thắm Bí thư Chi bộ trường Tiểu học, Đảng bộ xã Bản Thi, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

44 Chú Seo Cáng Bí thư Chi bộ Khuổi Đẩy, Đảng bộ xã Bình Trung, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

45 Trịnh Vũ Ngàn Bí thư chi bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đảng bộ Công an tỉnh 

46 Nguyễn Văn Hòa Bí thư Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Đảng bộ Công an tỉnh 

47 Lầu Minh Xong Bí thư Chi bộ Bảo vệ - Dân vận, Đảng bộ phòng Chính trị, Đảng bộ Quân sự tỉnh 

48 Nguyễn Đình Tín Bí thư Chi bộ Khuôn Tắng, Đảng bộ xã Bình Văn, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

49 Trần Thị Hoa Bí thư Chi bộ Nà Đon, Đảng bộ xã Thanh Vận, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

50 Hoàng Khắc Sơn Bí thư Chi bộ Con Kiến, Đảng bộ xã Quảng Chu, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

51 Phạm Minh Hải Bí thư Chi bộ Trường Mầm non, Đảng bộ xã Yên Cư, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

52 Nông Thị Nở Bí thư Chi bộ Nà Cà 1, Đảng bộ xã Cao Kỳ, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

53 Bàn Thị Tiên Bí thư Chi bộ Khuổi Rẹt, Đảng bộ xã Thanh Mai, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

54 Trịnh Thị Lư Bí thư Chi bộ Nà Đon, Đảng bộ xã Yên Hân, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

55 Đinh Thị Vỹ Bí thư chi bộ Khe Thuổng, Đảng bộ xã Nông Hạ, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

56 Hà Văn Dựng Bí thư Chi bộ Bản Pá, Đảng bộ xã Mai Lạp, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

57 Hoàng Văn Nhâm Bí thư Chi bộ Khuân Tèng, Đảng bộ xã Như Cố, Đảng bộ huyện Chợ Mới 

58 Nông Văn Hưởng Bí thư Chi bộ Bản Lài, Đảng bộ xã Côn Minh, Đảng bộ huyện Na Rì 

59 Lương Ngọc Lâm Bí thư Chi bộ Nà Tảng, Đảng bộ xã Trần Phú, Đảng bộ huyện Na Rì 

60 Nguyễn Duy Hưng Bí thư Chi bộ Khu Chợ, Đảng bộ xã Xuân Dương, Đảng bộ huyện Na Rì 

61 Hoàng Văn Hộ Bí thư Chi bộ Pò Nim, Đảng bộ xã Cường Lợi, Đảng bộ huyện Na Rì 

62 Hạc Văn Thảo Bí thư Chi bộ Khuổi Căng, Đảng bộ xã Quang Phong, Đảng bộ huyện Na Rì 

63 Nguyễn Thị Hằng Bí thư Chi bộ Trường TH&THCS, Đảng bộ xã Lương Thượng, Đảng bộ huyện Na Rì 

64 Bàn Văn Trẹ Bí thư Chi bộ Nà Dài, Đảng bộ xã Cư Lễ, Đảng bộ huyện Na Rì 

65 Đinh Như Quí Bí thư Chi bộ Cốc Phia, Đảng bộ xã Văn Lang, Đảng bộ huyện Na Rì 

66 Nông Văn Thuấn Bí thư Chi bộ Nà Deng, Đảng bộ xã Văn Minh, Đảng bộ huyện Na Rì 

67 Hứa Xuân Thắng Bí thư Chi bộ Thôm Pục, Đảng bộ xã Sơn Thành, Đảng bộ huyện Na Rì 

68 Nông Thị Thắm Bí thư Chi bộ Kẹn Cò, Đảng bộ xã Đổng Xá, Đảng bộ huyện Na Rì 

69 Sái Thị Bình Bí thư Chi bộ Giả Dìa, Đảng bộ thị trấn Yến Lạc, Đảng bộ huyện Na Rì 
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70 Triệu Văn Toàn Bí thư Chi bộ Khuổi Ít, Đảng bộ xã Kim Lư, Đảng bộ huyện Na Rì 

71 Lào Thị Duyên Bí thư Chi bộ Khuổi Vạc, Đảng bộ xã Văn Vũ, Đảng bộ huyện Na Rì 

72 Hoàng Văn Luyện Bí thư Chi bộ Nà Bó, Đảng bộ xã Liêm Thuỷ, Đảng bộ huyện Na Rì 

73 Bàn Văn Tình Bí thư Chi bộ Lũng Viền, Đảng bộ xã Cốc Đán, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

74 Đinh Thị Mai Bí thư Chi bộ Nà Hin, Đảng bộ xã Thượng Ân, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

75 Bàn Văn Thắng Bí thư Chi bộ Lũng Sao, Đảng bộ xã Bằng Vân, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

76 Nông Thị Liên Bí thư Chi bộ Quan Làng, Đảng bộ xã Đức Vân, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

77 Bàn Thị Sen Bí thư Chi bộ Nà Pò, Đảng bộ xã Thượng Quan, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

78 Trương Chí Hiền Bí thư Chi bộ Tiểu khu phố, Đảng bộ thị trấn Vân Tùng, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

79 Hoàng Thị Kiến Bí thư Chi bộ Phiêng Pục, Đảng bộ xã Hiệp Lực, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

80 Dương Thị Nguyên Bí thư Chi bộ Tiểu khu 2, Đảng bộ thị trấn Nà Phặc, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

81 Phùng Văn Chàn Bí thư Chi bộ Nà Coóc, Đảng bộ xã Thuần Mang, Đảng bộ huyện Ngân Sơn 

82 Đặng Văn Phú Bí thư Chi bộ Mạ Khao, Đảng bộ xã Cao Tân, Đảng bộ huyện Pác Nặm 

83 Mô Văn Hoạ Bí thư Chi bộ Bản Cảm, Đảng bộ xã Cổ Linh, Đảng bộ huyện Pác Nặm 

84 Vừ A Giàng Bí thư Chi bộ Cốc Nọt, Đảng bộ xã Công Bằng, Đảng bộ huyện Pác Nặm 

85 Sùng A Trang Bí thư Chi bộ Hồng Mú, Đảng bộ xã Giáo Hiệu, Đảng bộ huyện Pác Nặm 

86 Dương Văn Hùng Bí thư Chi bộ Nà Coóc, Đảng bộ xã Bộc Bố, Đảng bộ huyện Pác Nặm 

87 Bàn Chàn Pjao Bí thư Chi bộ Khuổi Khí, Đảng bộ xã Bằng Thành, Đảng bộ huyện Pác Nặm 

88 Mã Văn Dương Bí thư Chi bộ Khuổi Phây, Đảng bộ xã Nghiên Loan, Đảng bộ huyện Pác Nặm 

89 Nguyễn Thị Kim Vĩnh Bí thư Chi bộ 4, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh 

90 Cao Diễm Thanh 
Bí thư Chi bộ Quản lý Đầu tư,  Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Kạn, Đảng bộ Các cơ 

quan tỉnh 

91 Dương Quốc Bình 
Bí thư Chi bộ Trung tâm Điều hành thông tin, Đảng bộ Viễn thông, Đảng bộ Các cơ 

quan tỉnh 

92 Hoàng Thị Nguyệt Quế 
Bí thư Chi bộ Công chức, viên chức - Thanh tra, Đảng bộ Sở Nội vụ, Đảng bộ Các cơ 

quan tỉnh 

93 Trần Thị Lộc Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh  

94 Dương Văn Phong Bí thư Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh 

(Ấn định danh sách 94 đồng chí) 
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